
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ ĐẤT THU HỒI

Công trình: Khu dân cư thôn Làng Ẻn, xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên, để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc
Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang.

Địa điểm: Xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
(Kèm theo quyết định số:            /QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2023 của UBND huyện Hàm Yên)

Số
TT Họ tên chủ sử dụng

Địa
chỉ

thửa
đất

BĐ TH
Tổng diện

tích thu
hồi (m2)

Trong đó, phân theo nhóm đất

Ghi chúSố
tờ

Số
thửa

Nhóm đất nông nghiệp (m2) Nhóm đất phi nông
nghiệp (m2)

Cộng LUC LUK BHK CLN NTS Cộng DGT DTL
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15

*** Tổng cộng (I+II): 11.137,9 10.355,1 6.493,4 769,2 2.558,8 311,7 222,0 782,8 782,8 -

I Đất tổ chức 782,8 - - - - - - 782,8 782,8 -

II Đất cá nhân, các hộ gia đình 10.355,1 10.355,1 6.493,4 769,2 2.558,8 311,7 222,0

1 Trương Minh Chung
Hoàng Thị Lan Làng Ẻn 3.124,2 3.124,2 1.689,4 - 1.363,2 - 71,6 -

1 1 78,1 78,1 78,1 -

1 2 106,7 106,7 106,7 -

1 3 65,1 65,1 65,1

1 5 131,2 131,2 131,2

1 8 694,8 694,8 694,8

1 39 42,1 42,1 42,1

1 9 255,2 255,2 255,2

1 12 131,0 131,0 131,0

1 14 316,2 316,2 316,2 -

1 16 140,9 140,9 140,9 -

1 7 71,6 71,6 71,6

1 4 1.033,4 1.033,4 1.033,4

1 10 57,9 57,9 57,9
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2 Trương Xuân Triều
Trương Thị Hà An Làng Ẻn 866,4 866,4 738,8 - 127,6 - - -

1 13 535,2 535,2 535,2 -

1 17 203,6 203,6 203,6 -

1 20 127,6 127,6 127,6 -

3 Nguyễn Minh Phượng
Lương Thị Oanh Làng Ẻn 2.895,2 2.895,2 981,8 769,2 993,8 - 150,4 -

1 6 150,4 150,4 150,4 -

1 11 799,4 799,4 799,4 -

1 38 42,2 42,2 42,2 -

1 15 769,2 769,2 769,2 -

1 23 506,2 506,2 506,2

1 25 194,4 194,4 194,4

1 30 23,2 23,2 23,2

1 36 177,1 177,1 177,1

1 37 233,1 233,1 233,1

4 Nguyễn Công Tước
Phạm Thị Phin Làng Ẻn 458,8 458,8 384,6 - 74,2 - - -

1 22 384,6 384,6 384,6 -

1 29 74,2 74,2 74,2

5 Nguyễn Quang Nhật
Nguyễn Thị Mười Làng Ẻn 336,0 336,0 336,0 - - - -

1 24 302,1 302,1 302,1

1 42 33,9 33,9 33,9 THBS
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6 Phạm Đức Mạnh
Lương Thị Nhàn Làng Ẻn 311,7 311,7 - - - 311,7 -

1 35 311,7 311,7 311,7

7 Lương Thành Tích
Nguyễn Thị Nghị Làng Ẻn 56,2 56,2 56,2 - - - -

1 34 56,2 56,2 56,2

8 Phạm Ngọc Sơn
Nguyễn Thị Nhạn Bến Đền 182,8 182,8 182,8 - - - -

1 27 182,8 182,8 182,8

9 Nguyễn Đăng Doanh
Trần Bảo Hiên Bến Đền 580,3 580,3 580,3 - - - -

1 28 580,3 580,3 580,3

10 Phạm Đức Nhuận
Đỗ Thị Nhừ Bến Đền 803,6 803,6 803,6 - - - -

1 32 795,3 795,3 795,3

1 41 8,3 8,3 8,3 THBS

11 Đinh Quang Chung
Đỗ Thị Hồng Sáu Bến Đền 739,9 739,9 739,9 - - - -

1 31 329,7 329,7 329,7

1 40 52,2 52,2 52,2

1 33 358,0 358,0 358,0

12 UBND XÃ 782,8 - - - - - - 782,8 782,8 -

1 26 782,8 - 782,8 782,8
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